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Kính gửi:  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Chi cục Thú y. 

Trong 3 tháng đầu năm 2023, theo số liệu từ phần mềm Vahis hiện nay trên 

cả nước phát hiện 80 mẫu chó, mèo mắc bệnh Dại tại 21 tỉnh, thành phố. Trên địa 

bàn tỉnh ghi nhận 02 trường hợp người tử vong do bệnh dại tại huyện Điện Biên 

và huyện Điện Biên Đông, ngoài ra có 01 ca nghi Dại tại xã Trung Thu, huyện 

Tủa Chùa đang chờ kết quả xét nghiệm của cơ quan y tế. Kết quả lấy mẫu gửi xét 

nghiệm chó, mèo nghi mắc dại với 06 mẫu dương tính tại 03 huyện1.  

Nguy cơ bệnh Dại tiếp tục phát sinh trong thời gian tới là rất cao do thời 

tiết đang chuyển giai đoạn nắng nóng rất thuận lợi cho vi rút Dại phát triển và gây 

bệnh trên động vật; đến thời hiện tại, trên địa bàn tỉnh mới có 03 huyện gồm: Tuần 

Giáo, Mường Ảng và Điện Biên triển khai tiêm phòng dại được 15.524 con chó, 

mèo2. Mặt khác, công tác quản lý chó nuôi ở nhiều khu vực trong tỉnh còn hạn 

chế, phần lớn chó nuôi vẫn thả rông, không rọ mõm, xích, nhốt bao gồm cả ở các 

khu vực ổ dịch, khu vực thị xã, thị trấn, thành phố. 

Để chủ động ngăn chặn nguy cơ bùng phát bệnh Dại và nâng cao hiệu quả 

công tác phòng, chống bệnh Dại ở động vật, đảm bảo mục tiêu cốt lõi là hạn chế 

thấp nhất các ca tử vong do bệnh dại trên người, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đề nghị: 

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

Khẩn trương tổ chức triển khai tiêm phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo nuôi 

trên địa bàn; trong đó ưu tiên bố trí kinh phí hỗ trợ tiêm phòng bệnh Dại cho chó, 

mèo nuôi khu vực 2, khu vực 3 và khu vực ổ dịch đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng vắc 

xin dại cho chó, mèo nuôi đạt trên 70% tổng đàn; đối với các vùng nguy cơ cao, 

khu vực ổ dịch, ổ dịch cũ phải đạt trên 90% tổng đàn. 

Tăng cường công tác truyền thông sâu, rộng trong cộng đồng dân cư về 

cảnh báo nguy hiểm và nguy cơ bùng phát bệnh Dại trên địa bàn; trách nhiệm và 

nghĩa vụ của người dân khi tham gia nuôi chó; hướng dẫn, khuyến khích người 

dân thực hiện giám sát, phát hiện và thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh 

Dại; chú trọng tuyên truyền, phổ biến mức xử lý vi phạm hành chính khi vi phạm 

các quy định về nuôi chó và tiêm vắc xin phòng dại trên động vật, trách nhiệm 

                                                           
1 Huyện Tuần Giáo 03 mẫu, huyện Điện Biên 02 mẫu , TP. Điện Biên Phủ 01 mẫu  
2 Huyện Tuần Giáo tiêm được 7.000 liều, huyện Điện Biên tiêm được 5.324 liều, huyện Mường Ảng tiêm được 

3.200 liều. 
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dân sự khi không tiêm phòng dại để chó lên cơn dại cắn người gây nguy hiểm cho 

cộng đồng. 

Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện rà soát, thống kê chính xác hộ nuôi chó ở 

từng khu dân cư; lập sổ quản lý đàn chó, mèo và thường xuyên cập nhật bổ sung 

vào sổ quản lý khi có sự biến động; công khai tại cộng đồng hoặc thông báo danh 

sách những hộ nuôi chó thả rông hoặc không chấp hành tiêm phòng vắc xin Dại 

theo quy định; ban hành văn bản yêu cầu chủ vật nuôi phải khai báo, tiêm phòng 

dại và nuôi nhốt chó trong khuôn viên của gia đình; khi đưa chó ra đường, nơi 

công cộng phải có dây xích, đeo rọ mõm và có người dắt, không thả rông chó nhất 

là khu vực tập trung dân cư như thị xã, thị trấn, thành phố. Thành lập đội chuyên 

trách tăng cường tuần tra bắt và xử lý động vật nghi dại, chó thả rông ở khu đô 

thị, nơi tập trung đông dân cư, trường học... 

Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh dại trên đàn chó, 

mèo nhất là khu vực có ổ dịch cũ, khu vực có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh, nơi 

có chó cắn người nhiều; Tổ chức lấy mẫu, tiêu huỷ chó mắc bệnh Dại, có dấu hiệu 

mắc bệnh Dại theo quy định; phối hợp với các đơn vị Y tế cùng cấp và các đơn vị 

liên quan trong điều tra, xử lý ổ dịch, tổng hợp báo cáo theo quy định.  

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát công tác tiêm phòng, quản lý 

đàn chó nuôi tại cơ sở. 

2. Chi cục Thú y  

Bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn và các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương để chủ động tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân 

tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh dại ở động vật. 

Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện và UBND cấp xã 

theo dõi, giám sát tình hình bệnh dại trên động vật, tiếp nhận mẫu, gửi xét nghiệm 

để kịp thời phát hiện, đề xuất biện pháp xử lý, ngăn chặn dịch bệnh lây lan. 

Phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật thuộc Sở Y tế tỉnh trong trao đổi 

thông tin, theo dõi, giám sát, điều tra dịch tễ khi phát hiện trường hợp chó mèo 

mắc bệnh Dại (đã được quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-

BNNPTNT ngày 27/5/2013 của Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng 

dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người). 

Nhận được văn bản này, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố và Chi cục Thú y khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo phòng 

chống bệnh dại trên động vật./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh;  

- Cục Thú y; 

- Lãnh đạo sở; 

- Sở Y tế (p/h); 

- Lưu VT, CCTY. 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SỔ QUẢN LÝ ĐÀN CHÓ 

I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SỔ 

1. Căn cứ vào số liệu thống kê, tổng hợp của Trưởng thôn, bản, Tổ dân phố UBND 

cấp xã tiến hành nhập số lượng chó nuôi vào sổ quản lý đàn chó đã in sẵn gồm: Tên 

thôn, bản, số lượng chó nuôi, số chó đã tiêm phòng vắc xin Dại đợt 1, số chó tiêm phòng 

bổ sung, tỷ lệ % tiêm phòng tổng đàn. 

2. Chỉ đạo Trưởng thôn, bản thường xuyên ghi chép số lượng chó tăng giảm (mới 

đẻ, đưa từ nơi khác về nuôi, chết, mất, thịt, chuyển đi nơi khác ...) của các hộ trong thôn, 

bản số lượng chó hiện có, ngày đăng ký, đã tiêm phòng vắc xin dại, thời gian tiêm phòng 

bằng việc nghe qua điện thoại từ chủ vật nuôi hoặc xuống hộ gia đình kiểm tra, khi có 

thông tin về thay đổi đàn chó, theo dõi số lượng chó chưa tiêm phòng để định ngày tiêm 

phòng bổ sung.  

3. Thực hiện chế độ báo cáo với UBND huyện, Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp/Kinh tế tổng hợp cấp huyện. 

II. ĐỊA CHỈ CẦN BIẾT 

Chi cục Thú y tỉnh Điện Biên: 

Địa chỉ: Số 244, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Him Lam, TP Điện Biên. 

Điện thoại: (0215).3810314 (P.Hành chính), (0215).3810221 (P. Dịch tễ). 

Trung tâm dịch vụ ………………….. 

Địa chỉ: ............................ ……. 

Điện thoại: ....................... ……. 

Trưởng Thú y xã: ............ ……. 

Điện thoại: ....................... ……. 

 

 

MỘT SỐ LƯU Ý TRONG PHÒNG CHỐNG BỆNH DẠI 

Tuyên truyền phòng bệnh Biện pháp quản lý đàn chó 
Cần làm gì khỉ chó 

cắn người ? 

     Tuyên truyền cho nguời dân về tính chất nguy 

hiểm của bệnh dại: bệnh dại là bệnh truyền nhiễm 

nguy hiểm chủ yếu lây từ chó sang người, bệnh do 

vi rút dại gây ra, tác động lên hệ thần kinh gây 

điên dại và chết. Khi người đã lên cơn thì không 

thể chữa được. 
     Chó Chó thể dại thê điên cuồng: 

Chó thay đổi thói quen thường ngày, hay tấn công 

và hung giữ bất thường, tiếng sủa thay đổi, rống 

lên như tiếng hú, trễ hàm, thè lưỡi ra ngoài, sợ gió, 

sợ nước và chảy nhiều nước dãi và chết. 

     Chó dại thể bại liệt: Chó trông buồn bã, mệt 

mỏi, nhai nuối khó khan. Chó bị bại liệt, hàm trễ 

và chảy dãi nhiều và chết. 

 Khi mới mua chó về 

phải đeo vòng cổ cho chó.  

 Nuôi chó phải, xích 

nhốt trong khuôn viên gia 

đình, không nuôi chó thả 

rông. 

 Khi đưa chó ra nơi 

công cộng phải có dây xích 

và rọ mõm đề phòng chó 

cắn nhau và cắn người; 

 Khi chó có biểu hiện 

khác thường phải thông 

báo cho cán bộ thú y xã 

hoặc Trưởng thôn. 

• Thông báo cho cán 

bộ thú y xã, hoặc 

Trưởng thôn. 

• Cố gắng bắt chó để 

xích, nhốt lại vào 

chuồng, nếu có thể làm 

được việc này an toàn. 

• Không động chạm 

vào chó để đảm bảo 

được an toàn trong khi 

chờ cán bộ thú y đến 

xác định bệnh. 

Trách nhiệm của chủ vật nuôi: Giám sát bệnh dại 
Người bi chó cắn cần 

phải làm gì? 

• Phải đăng ký việc nuôi chó với ủy ban nhân dân 

cấp xã thông qua Trưởng thôn, xóm, tổ dân phố; 

• Xích, nhốt hoặc giữ chó trong khuôn viên gia 

đình; bảo đảm vệ sinh môi trường, không ảnh 

hưởng xấu tới người xung quanh. 

• Chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho 

chó, mèo theo quy định: vào tháng 3-4 và tiêm 

phòng cho đàn chó, mèo mới phát sinh hoặc đã hết 

thời gian còn miễn dịch bảo hộ. 

• Thường xuyên theo dõi, giám sát chó, mèo 

nuôi của gia đình, nếu phát lúện con vật vô cớ cắn 

người hoặc tấn công động vật khác thì phải cách ly 

và báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ 

quan thú y nơi gần nhất; 

• Chủ vật nuôi phải chi trả tiền mua vắc xin và 

công tiêm phòng dại. 

• Chịu mọi chi phí trong trường hợp có chó thả 

rông bị bắt giữ, kể cả chi phí cho việc nuôi dưỡng 

và tiêu hủy chó. Trường hợp chó, mèo cắn người, 

gây tai nạn thì chủ vật nuôi phải bồi thường vật chất 

cho người bị hại theo quy định của pháp luật. 

• Phải bị xử phạt hành chính: từ 01 triệu đồng 

đến 02 triệu đồng đối với chủ vật nuôi không thực 

hiện việc tiêm phòng vắc xin dại;Không đeo rọ 

mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có 

người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng. 

Các biểu hiện đặc thù ở 

chó nghi dại: 

• Cắn khi không bị trêu 

chọc 

• Ăn những thứ khác 

thường như gậy, móng 

chân. 

• Chạy mà không có lý do 

rõ ràng 

• Thay đổi trong âm thanh, 

ví dụ sủa khàn và gầm gừ 

hoặc sủa không ra tiếng 

• Tiết nhiều nước bọt hoặc 

sùi bọt mép nhưng sợ nước 

(chứng sợ nước). 

• Thay đổi thói quen 

thường ngày hoặc chết 

 

KHI CÓ CHÓ, MÈO 

MẮC, NGHI MẮC 

BỆNH DẠI 

HÃY BÁO NGAY VỀ 

CƠ QUAN THÚ Y GẦN 

NHẤT 

 

• Vết thương cần 

được rửa ngay với xà 

phòng và dưới vòi 

nước chảy liên tục 

trong thời gian khoảng 

thời gian từ 10- 15 

phút. Nếu không có xà 

phòng, có thế xối rửa 

ngay vết thương bằng 

nước sạch dưới vòi 

nước chảy liên tục 15 

phút. Đây là phương 

pháp sơ cứu hiệu quả 

nhất để chống lại bệnh 

dại. 

• Vết thương cần 

được rửa kỹ với cồn 

70% hoặc cồn iod, nếu 

có. 

• Đưa ngay bệnh 

nhân đến Trung tâm y 

tế để điều trị dự phòng 

càng sớm càng tốt. 

• Tuyệt đối không 

tự chữa hoặc nhờ thày 

lang khám chữa 
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